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THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc thi hành Pháp lệnh ngày 23 tháng 6 năm 1980 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chỉ thị số 202 TTg

ngày 25 tháng 6 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ

___________________________

 Để thi hành Pháp lệnh ngày 23 tháng 6 năm 1980 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

và chỉ thị số 202 TTg ngày 25 tháng 6 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về việc

bổ sung sửa đổi 1 số điểm về chính sách thuế công thương nghiệp, Bộ Tài chính đã

có thông tư số 07/TC/CTN ngày 30 tháng 6 năm 1980 nói rõ thêm về ý nghĩa nội

dung những quy định sửa đổi bổ sung và hướng dẫn kế hoạch thi hành.

Để việc thi hành được thống nhất, Bộ giải thích thêm 1 số điểm dưới đây:

1/ Về thuế lợi tức doanh nghiệp:

a. Về suất miễn thu: Thông tư số 07 ngày 30 tháng 6 năm 1980 đã nói rõ nguyên tắc

và phương pháp định suất miễn thu.

Tinh thần của việc quy định mức miễn thu là không nên quá đơn giản (như chỉ có 1

mức không phân biệt 1 số nghề cần khuyến khích, 1 số nghề cần hạn chế, không

phân biệt địa bàn có giá sinh hoạt cao), nhưng cũng không nên quy định quá nhiều

mức, gây khó khăn cho việc thi hành. Rút kinh nghiệm việc làm ở 1 số địa phương,

Bộ hướng dẫn thêm về phương pháp tiền hành cụ thể như sau:

- Lấy mức bình quân lương chính (lương cấp bậc không có phụ cấp) 1 công nhân xí

nghiệp quốc doanh địa phương 1980 trong 4 ngành công nghiệp, xây dựng, vận tải,

nông nghiệp làm căn cứ để định mức miễn thu áp dụng cho kinh tế tập thể cá thể

hoạt động trong các ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải, nông nghiệp. Cụ

thể là nếu mức bình quân lương chính của ngành công nghiệp là 55đ, thì mức miễn

thu quy định chung cho các cơ sở tập thể và cá thể sản xuất tiểu thủ công nghiệp là

55đ;nếu mức bình quân lương chính của ngành vận tải quốc doanh là 60đ thì mức

miễn thu đối với vận tải tập thể cá thể là 60đ.
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- Trong từng ngành có thể chọn 1 sóo nghề đòi hỏi lao động nặng nhọc, kỹ thuật cao,

cần khuyến khích để quy định mức miễn thu cao hơn mức chung khoảng 10% và 1

số nghề lao động nhẹ, kỹ thuật đơn giản, không cần khuyến khích để quy định mức

miễn thu thấp hơn mức chung khoảng 10%, thí dụ trong ngành tiểu thủ công nghiệp

(có mức miễn thu chung là 55đ, thì chọn 1 số nghề (như cơ khí, điện, đóng phà,

thuyền . . .) để quy định mức miễn thu là 60đ, và 1 số nghề (như sản xuất hương,

vàng mã . . .) để quy định mức miễn thu là 50đ; trong ngành vận tải có mức miễn thu

chung là 60đ thì quy định cho nghề vận tải thuỷ là 65đ. Việc quy định các mức miễn

thu cao hay thấp hơn mức chung chỉ nên hạn chế vào những nghề thật cần thiết phải

khuyến khích hay hạn chế, mà không nên mở rộng diện quá nhiều.

- Do căn cứ để xác định các mức miễn thu nói trên là lương cấp bậc của công nhân

quốc doanh không có khoản phụ cấp khu vực, cho nên các mức miễn thu đã quy

định là để áp dụng chung cho các địa bàn mà giá sinh hoạt nói chung không cao do

đó mà ở những địa phương có các địa bàn mà giá sinh hoạt cao hơn giá sinh hoạt

chung (thí dụ thành phố, thị xã tập trung, hay vùng miền núi, hải đảo xa xôi . . . thì có

thể quy định mức miễn thu của các ngành nghề tương đương cao hơn các mức

chung; thí dụ nghề cơ khí điện ở thành phố là 65đ, nghề sản xuất hương vàng mã ở

thành phố là 55đv. v. . . ở những tình mà giá sinh hoạt không có chênh lệch nhiều

giữa các địa bàn thì không cần quy định mức miễn thu khác nhau.

Việc quy định các mức miễn thu cho các nghề thuộc các ngành phục vụ ăn uống và

ngành thương nghiệp cũng theo phương pháp trên, nhưng mức cụ thể của các

ngành phục vụ ăn uống phải thấp hơn ngành tiểu thủ công nghiệp 10% và của ngành

thương nghiệp phải thấp hơn ngành tiểu thủ công nghiệp 20%.

- Thời gian áp dụng các mức miễn thu mới là từ 1 tháng 7 năm 1980.

b. Về thuế biểu thuế suất và phương pháp tính thuế.

Pháp lệnh của Quốc hội đã ban hành 3 biểu thuế lợi tức mới thay thế cho các biểu

thuế hiện hành và quy định phương pháp tính thuế đối với các hộ sản xuất cá thể.

Ở miền Bắc thi hành những sửa đổi bổ sung nói trên không có gì phức tạp: đối với

lợi tức chịu thuế trong 1980 cần chia làm 2 phần: phần lợi tức thực hiện trong 6



tháng đầu năm thì tính toán theo các biểu thuế suất cũ (có thuế lợi tức bình thường

và thuế lợi tức vượt mức, đối với sản xuất cá thể vẫn áp dụng các tỷ lệ thuế phải

cộng thêm 25% hoặc 10%) và thanh toán rứt khoát; phần lợi tức thực hiện từ 1 tháng

7 năm 1980 thì áp dụng thuế biểu và thuế suất mới (không còn thuế lợi tức vượt

mức, đối với sản xuất cá thể thì áp dụng các tỷ lệ thuế phải cộng thêm 10%, 5%

hoặc không phải cộng thêm) và thanh toán vào đầu năm 1981.

Đối với miền Nam, do đã thực hiện 1 số cải tiến trong việc vận dụng thuế biểu thuế

thuế suất và phương pháp tính thuế cho nên trong việc thi hành cần chú ý những

vấn đề sau:

Đối với các ngành sản xuất tiểu thủ công nghiệp vận tải, xây dựng, nông nghiệp: khi

cho thi hành chính sách thuế ở miền Bắc cho miền Nam, quyết định số 327 CP ngày

30 tháng 12 năm 1978 đã quy định 1 số vận dụng cải tiến khác với miền Bắc như:

xoá bỏ thuế lợi tức vượt mức và tính gộp thuế này vào thuế lợi tức bình thường; thuế

biểu mới ban hành là để áp dụng cho kinh tế cá thể, đối với kinh tế tập thể thì cũng

áp dụng biểu thu này, nhưng thuế được tính giảm từ 10% đến 20% đối với HTX cấp

vừa, từ 20 - 30% đối với HTX cấp cao; kinh tế tập thể nộp thuế trong 2 năm đầu kể

từ khi mới thành lập theo 1 thuế suất cố định được xác định bằng tỷ lệ giữa thuế

bình quân xã viên và lợi tức tính thuế bình quân xã viên thực hiện trong 6 tháng đầu

kể từ khi mới thành lập.

Nay tình hình kinh tế ở 2 miền đang có biến chuyển, việc sửa đổi thuế biểu thuế suất

theo pháp lệnh mới về cơ bản là theo hướng đã cải tiến để áp dụng cho miền Nam.

Vì vậy từ nay cần thống nhất việc thi hành chính sách trong cả nước, kể từ 1 tháng 7

năm 1980, việc áp dụng thuế biểu thuế suất và tính toán thuế ở miền Nam sẽ theo

những quy định hiện hành trong điều lệ thuế công thương nghiệp số 200 NQ-TVQH

ngày 18 tháng 1 năm 1966, cụ thể là: thuế biểu mới ban hành là để áp dụng cho kinh

tế tập thể, (đối với kinh tế cá thể thì tính thuế cộng thêm 10%, 5%, hoặc 0%) không

áp dụng thuế suất cố định đã được công bố để thi hành trong 2 năm (mặc dù chưa

hết thời hạn 2 năm) mà tính toán thuế theo các thuế suất thích hợp với từng bậc lợi

tức chịu thuế quy định trong biểu thuế mới.


